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Hải Phòng, ngày 31  tháng 3  năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 

 đối với các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn thành phố 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ ban 

hành Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 

phổ thông; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp 

học; Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

  Căn cứ Công văn số 3395/VP-VX ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho 

các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn thành phố: (Có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tư thục có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh 

đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tư thục có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- UBND TP (để b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Như Điều 3; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Văn Việt 

 

 

 

 

 



 

 
 

  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2026-2027 CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TƯ THỤC 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

 

TT 

 

Tên đơn vị 

 

Chỉ tiêu 

Lớp Học sinh 

1 THPT Thăng Long 10 450 

2 THPT Marie Curie 9 405 

3 THPT Phan Chu Trinh  11 495 

4 THPT Lương Thế Vinh 9 405 

5 PT AnhXtanh 10 450 

6 TH, THCS&THPT Lý Thái Tổ 10 450 

7 PT Herman Gmeiner 5 225 

8 THPT Lương Khánh Thiện 5 225 

9 THPT Hữu nghị Quốc tế 5 225 

10 THCS-THPT FPT 8 350 

11 TH, THCS&THPT Vinschool Imperia 6 270 

12 THPT Tân An 9 405 

13 THPT An Hải 14 630 

14 THPT Hàng Hải 12 540 

15 THPT Nam Triệu 12 540 

16 THPT Quảng Thanh 7 315 

17 THPT  25 - 10 14 630 

18 TH, THCS&THPT Dewey 2 75 

19 TH, THCS&THPT Edison 8 360 

20 THPT Hàng Hải 1 6 270 

21 TH, THCS&THPT Alpha 3 135 

22 THPT Nguyễn Huệ 13 585 

23 THPT Hùng Vương 4 180 

24 THPT Trần Tất Văn 9 405 

25 THPT Tân Trào 6 270 

26 THPT Thành Đông  8 360 

27 THCS&THPT Marie Curie  12 540 

28 THPT Ái Quốc  6 270 

29 THPT Lương Thế Vinh - Hải Dương 16 720 

30 TH, THCS&THPT Nam Hải Dương 9 405 



 

TT 

 

Tên đơn vị 

 

Chỉ tiêu 

Lớp Học sinh 

31 THCS&THPT Marie Curie II 8 360 

32 TH, THCS&THPT QT Nhật Bản Hải Dương 3 102 

33 TH, THCS&THPT Trí Đức 6 270 

34 THPT Trần Quang Khải  7 315 

35 THPT Quang Thành 9 405 

36 THPT Phú Thái  15 675 

37 THPT Phan Bội Châu 14 630 

38 THPT Tứ Kỳ II  14 630 

39 THPT Ninh Giang II  9 405 

40 THPT Hồng Đức  10 450 

41 TH, THCS&THPT Lê Quý Đôn  14 630 

42 THPT Vũ Ngọc Phan  12 540 

43 TH, THCS&THPT Hưng Phát 12 540 

44 GDTX Lương Khánh Thiện 3 135 

45 GDTX Bách Nghệ 2 90 

46 GDTX Đất Cảng 4 180 

Cộng 400 17.942 
 


	dieu_2

		Cổng thông tin điện tử thành phố - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Email: hpnet@haiphong.gov.vn; https://hpnet.vn
	2026-04-06T10:49:26+0700
	HẢI PHÒNG
	Lương Văn Việt<luongvanviet@haiphong.edu.vn> đã ký lên văn bản này trên HP-eOffice


		2026-04-06T10:59:49+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-06T10:59:58+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




